DẠY SO SÁNH PHÂN SỐ Ở LỚP 4 THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY


A. PHẦN MỞ ĐẦU
I. Vị trí, tầm quan trọng của việc dạy so sánh phân số trong chương trình toán ở lớp 4.
Trong chương trình môn Toán cấp Tiểu học nói chung, lớp 4, 5 nói riêng,  mảng kiến thức về phân số chiếm một vị trí hết sức quan trọng.  Học sinh được học về phân số sau khi đã được học hoàn chỉnh về số tự nhiên, bốn phép tính số tự nhiên và các dạng toán cơ bản trên số tự nhiên. Ở mảng kiến thức này học sinh sẽ mắc phải khó khăn trong "So sánh và xếp thứ tự các phân số". Nắm chắc kiến thức so sánh phân số sẽ giúp học sinh tiếp thu tốt các kiến thức liên quan phần phân số - kiến thức trọng tâm của chương trình toán lớp 4.

II. Thực trạng việc dạy, học so sánh phân số ở trường Tiểu học. 
Trong trường Tiểu học hiện nay, việc dạy môn Toán được chú trọng nhiều hơn vì môn học này là tiền đề để học các môn học khác. Học sinh được trang bị các kiến thức bồi dưỡng về môn Toán còn giúp các em có khả năng tư duy, suy luận, độc lập, sáng tạo để tham gia các sân chơi trí tuệ mang tầm cỡ quốc tế như thi Toán Kangaroo, toán IMAS, toán SASMO…..và cuộc thi toán Tìm kiếm tài năng toán học trẻ Việt Nam do Hội toán học Việt Nam tổ chức. 
Trong quá trình dạy phần so sánh phân số, tôi nhận thấy học sinh cảm thấy khó, suy luận chậm, còn nhầm lẫn, không biết bắt đầu từ đâu. Qua thực tế giảng dạy nội dung này trong nhiều năm, tôi nhận thấy học sinh gặp những vướng mắc sau:
- Một số bài toán so sánh phân số phức tạp mà việc so sánh bằng cách quy đồng mẫu số sẽ gặp khó khăn.

- Một số bài toán  yêu cầu học sinh so sánh bằng nhiều cách.

- Một số bài toán cần so sánh nhiều phân số: sắp xếp các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn ( tăng dần) hoặc từ lớn đến bé( giảm dần). 
B. PHẦN NỘI DUNG

I. Tình hình nghiên cứu: Tôi tiến hành khảo sát học sinh và đạt được kết quả 
	Kiến thức đạt được
	Số lượng
	Tỷ lệ

	Nắm chắc lí thuyết về so sánh phân số, xếp thứ tự các phân số   
	35
	70%

	Vận dụng lí thuyết làm bài tập so sánh và xếp thứ tự phân số trong chương trình 
	30
	60%

	Vận dụng lí thuyết làm những bài tập so sánh và xếp thứ tự phân số nâng cao ở mức độ 3( thông tư 22)
	22
	44%

	Vận dụng lí thuyết làm những bài tập so sánh và xếp thứ tự phân số nâng cao ở mức độ 4( thông tư 22)
	8
	16%


Từ những kết quả khảo sát trên, tôi nhận thấy: đối với học sinh phát huy triệt để tính tích cực học tập, hăng say khi giải các bài toán về so sánh phân số. Các em có nhu cầu tự tìm tòi, tự phát hiện cách giải (căn cứ vào cách phân dạng và phương pháp giáo viên cung cấp) và nhờ đó tư duy sáng tạo phát triển rõ rệt.

II.  Một số phương pháp so sánh phân số
 A . Học sinh đại trà: Dạy học sinh nắm chắc các dạng so sánh sau
1. So sánh phân số bằng mẫu số:

a - So sánh hai phân số cùng mẫu số.

Ví dụ 1: So sánh hai phân số  
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 và 
[image: image2.wmf]7
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      Bài giải: Ta thấy 2 < 3 nên 
[image: image3.wmf]7
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 < 
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Quy tắc: Hai phân số có cùng mẫu số, phân số nào có tử số lớn hơn thì phân số đó lớn hơn và ngược lại.

b- So sánh hai phân số khác mẫu số.(Dùng cho bài toán có mẫu số nhỏ).

Ví dụ 2: So sánh các cặp phân số sau: a,  
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Bài giải: a, Ta có: 
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Vì 
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* Chốt kiến thức: Nếu hai phân số không cùng mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai phân số đó rồi so sánh tử số của chúng với nhau.

2. So sánh hai phân số bằng tử số:

2.1. So sánh 2 phân số cùng tử số.

Ví dụ 3: So sánh 2 phân số 
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 và 
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           Bài giải: 8 < 11 nên  
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Quy tắc: Hai phân số cùng tử số, phân số nào có mẫu số bé hơn thì phân số đó lớn hơn và ngược lại.

2.2. So sánh hai phân số khác tử số.(Dùng cho các bài toán có tử số nhỏ)

Ví dụ 4: So sánh các cặp phân số a, 
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Bài giải :a,     
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     Vì 
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Chốt kiến thức: Muốn so sánh hai phân số không cùng tử số ta có thể quy đồng tử số hai phân số đó rồi so sánh mẫu số của chúng với nhau.

3. So sánh phân số với đơn vị.

Ví dụ 5: So sánh phân số sau với 1.   

  a, 
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   b,  
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 c,   
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Bài làm:         a, Ta thấy    
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                  b, Ta có:   
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                   c, Ta có    
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Kết luận: - Nếu phân số có tử số bé hơn mẫu số thì phân số bé hơn 1.

- Nếu phân số có tử số lớn hơn mẫu số thì phân số lớn hơn 1.

- Nếu phân số có tử số bằng mẫu số thì phân số bằng 1.

4. So sánh các phân số dựa vào rút gọn các phân số đó.
Ví dụ 6: Trong các phân số sau, phân số nào lớn nhất, phân số nào nhỏ nhất:  
[image: image45.wmf]507

307

;      
[image: image46.wmf]507507

307307

;       
[image: image47.wmf]507507507

307307307


Bài giải: Ta thấy 
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 Vậy 
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*Nhận xét: Gặp bài toán so sánh phân số trước hết ta nên đưa các phân số đó về phân số tối giản (nếu có thể). Sau đó sẽ so sánh.

B. Học sinh năng khiếu
5. So sánh hai phân số dựa vào phân số trung gian.

*Kiến thức cần nhớ: So sánh qua phân số trung gian là ta tìm một phân số trung gian sao cho phân số trung gian lớn hơn phân số này nhưng nhỏ hơn phân số kia. Có 3 loại phân số trung gian

Loại 1: Trung gian lắp ghép 
-Cách nhận dang: Loại so sánh phân số bằng phân số trung gian này chỉ áp dụng với những bài toán so sánh hai phân số mà tử của phân số thứ nhất bé hơn tử của phân số thứ hai  và mẫu của phân số thứ nhất lớn hơn mẫu của phân số thứ hai hoặc ngược lại. 
Ở dạng này ta chọn phân số trung gian bằng cách lấy tử số bằng tử số của một trong hai phân số đã cho, mẫu trùng với mẫu của phân số còn lại ghép lại thành một phân số mới. 
Cách làm: Lấy tử số của phân số thứ nhất và mẫu số của phân số thứ hai ghép thành một phân số mới (Phân số trung gian). Lấy phân số này so sánh với hai phân số đã cho hoặc ghép ngược lại 
Ví dụ 7: a,So sánh cặp số sau mà không quy đồng 
[image: image57.wmf]23
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 và 
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Bài giải: Ta nhận thấy 16>15, 23 <29 nên ta chọn cách sánh bằng phân số trung gian lắp ghép.
Chọn phân số 
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 làm phân số trung gian. Ta có: 
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   Loại 2: Chọn 
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,…… làm phân số trung gian. 
· Cách nhận dạng: Ở loại này áp dụng với bài toán so sánh hai phân số mà trong đó có một phân số mà mẫu số gấp tử số hơn 2 lần (hoặc 3 lần, 4 lần, 5 lần), phân số còn lại có mẫu số gấp tử số chưa đến 2 lần (hoặc 3 lần, 4 lần, 5 lần).
Ví dụ 7: b,So sánh cặp số sau mà không quy đồng 
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+ Cách 1: Ta nhận thấy ở phân số thứ nhất 9 gấp hơn 3 lần 2. Ở phân số thứ hai 12 gần gấp 3 lần 5. Vì vây ta chọn phân số 
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 làm phân số trung gian.
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 . Vậy 
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+  Cách 2: Ta nhận thấy ở phân số thứ nhất 9 gấp hơn 4 lần 2. Ở phân số thứ hai 12 gần gấp 4 lần 5. Vì vây ta chọn phân số 
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 làm phân số trung gian.

Ta có   
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Loại 3: Chọn 1 làm phân số trung gian để so sánh với hai phân số đã cho.

Loại này áp dụng được khi trong hai phân số có một phân số lớn hơn 1,một phân số nhỏ hơn 1
Ví dụ 7: c,So sánh cặp số sau mà không quy đồng 
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   Ta có: 
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6. So sánh hai phân số dựa vào so sánh phần bù đến 1 của mỗi phân số.

  -Cách nhận dạng:  Cách này thường áp dụng với những bài toán so sánh hai phân số mà mẫu số 2 phân số cùng lớn hơn tử số hai phân số một lượng như nhau.

Ví dụ 8: So sánh hai phân số: 
[image: image102.wmf]1999
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Bài giải: Ta nhận thấy ở cả hai phân số này mẫu số đều lớn hơn tử số 1 đơn vị nên ta chọn cách so sánh bằng phần bù đến 1 như sau:
Ta có: 1- 
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* Kết  luận: Trong hai phân số nếu phân số nào  có  phần bù đến 1 lớn hơn thì phân số đó bé hơn và ngược lại.

7. Dùng cách nhân tử số của phân số này với mẫu của phân số kia, rồi so sánh hai tích.

 Cách nhận dạng:  Cách so sánh này xây dựng trên cơ sở của việc so sánh 2 phân số bằng cách quy đồng mẫu số. Cách làm này được áp dụng với những bài so sánh phân số mà việc nhân hai mẫu số gặp phức tạp nhưng tử số của hai phân số không lớn nó sẽ làm cho ta giảm đi một bước là nhân hai mẫu số với nhau.

Ví dụ 9: So sánh hai phân số:  
[image: image112.wmf]128
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Bài giải: Ta thấy: 3 x 207 = 621  ;  5 x 128 = 640. Mà 621 < 640 nên  
[image: image114.wmf]128
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Kết luận: Khi so sánh hai phân số ta lấy tử số của phân số này nhân với mẫu của phân số kia nếu tích nào lớn hơn  thì phân số đó lớn hơn và ngược lại.

8. So sánh phân số bằng cách chia hai phân số cho nhau
- Nhận dạng: Cách này dựa trên cơ sở so sánh thương số với 1 để biết được số bị chia lớn hơn hay số chia lớn. Ta có hai phân số A và B

 Nếu A : B >1 thì số bị chia lớn hơn số chia hay A>B

Nếu A : B =1 thì số bị chia bằng số chia hay A=B

Nếu A : B <1 thì số bị chia nhỏ hơn số chia hay A<B

Điều này xuất phát từ cơ sở so sánh phân số với 1, nhưng A và B không phải là tử số và mẫu số mà là một phân số.

Ví dụ 10:So sánh hai phân số 
[image: image116.wmf]16

5

 và 
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Ta có 
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Ta thấy thương của phép chia 
[image: image123.wmf]16
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: 
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<1 nên số số bị chia của phép chia nhỏ hơn số chia hay 
[image: image126.wmf]16
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9. So sánh hai phân số bằng cách gấp lên cùng một số lần.
- Nhận dạng: Đây là cách so sánh rất đơn giản nhưng mang lại hiệu quả rất cao. Cách này áp dụng được khi trong hai phân số cần so sánh, một phân số có tử số kém mẫu số hơn 3 (4,5,….)lần, phân số còn lại có tử số kém mẫu số chưa đến 3 (4,5,….)lần.Đặc điểm nhận biết cách so sánh này giống như đặc điểm nhận biết cách so sánh bằng phân số trung gian 
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Ví dụ 11: So sánh hai phân số 
[image: image132.wmf]16
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[image: image133.wmf]20
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Nhận biết: ở phân số thứ nhất 5 gấp lên 3 lần  bằng 15,nhỏ hơn 16. Còn ở phân số thứ hai 9 gấp lên 3 lần bằng 27.  20< 27. Vì vậy ta cùng gấp cả hai phân số lên 3 lần.    
 Ta có 
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Ta thấy 
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 x 3 <1;  
[image: image139.wmf]20

9

 x 3 >1 nên   
[image: image140.wmf]16

5

 x 3 < 
[image: image141.wmf]20

9

 x 3 hay  
[image: image142.wmf]16

5

 <
[image: image143.wmf]20

9

 
10. So sánh hai phân số bằng cách so sánh hai phân số đảo ngược của hai phân số đó.
Ví dụ 12: Không quy đồng,hãy so sánh hai phân số 
[image: image144.wmf]16

5

 và 
[image: image145.wmf]20

9


Ta đảo ngược phân số 
[image: image146.wmf]16

5

 thành phân số 
[image: image147.wmf]5

16

 và 
[image: image148.wmf]20

9

 đảo ngược thành phân số 
[image: image149.wmf]9

20


Ta có 
[image: image150.wmf]5

16

 = 
[image: image151.wmf]5

1

15

+

= 
[image: image152.wmf]5

15

 + 
[image: image153.wmf]5

1

= 3 + 
[image: image154.wmf]5

1

;  
[image: image155.wmf]9

20

= 
[image: image156.wmf]9

2

18

+

= 
[image: image157.wmf]9

18

+ 
[image: image158.wmf]9

2

= 2 + 
[image: image159.wmf]9

2


Vì 3>2 nên 3 + 
[image: image160.wmf]5

1

> 2 + 
[image: image161.wmf]9

2

 hay 
[image: image162.wmf]5

16

 > 
[image: image163.wmf]9

20


Ta thấy phân số 
[image: image164.wmf]5

16

 ( là phân số đảo ngược của phân số 
[image: image165.wmf]16

5

) lớn hơn phân số 
[image: image166.wmf]9

20

( là phân số đảo ngược của phân số 
[image: image167.wmf]16

5

) nên  
[image: image168.wmf]16

5

 < 
[image: image169.wmf]20

9


11. So sánh hai phân số dựa vào so sánh phần hơn so với 1(phần thừa) của mỗi phân số.

   - Nhận dạng: Cách này thường áp dụng với những bài toán so sánh phân số mà tử số 2 phân số cùng lớn hơn mẫu số hai phân số một lượng như nhau. Cách này dựa vào so sánh hai phân số có cùng tử số. 
Ví dụ 13: So sánh hai phân số: 
[image: image170.wmf]1998

1999

và 
[image: image171.wmf]1999

2000


Cách 1:Ta thấy:  
[image: image172.wmf]1998

1999

 - 1=
[image: image173.wmf]1998

1

   ;  
[image: image174.wmf]1999

2000

 -1  = 
[image: image175.wmf]1999

1


mà  
[image: image176.wmf]1998

1

 > 
[image: image177.wmf]1999

1

 nên 
[image: image178.wmf]1998

1999

  >
[image: image179.wmf]1999

2000


Cách 2:Ta thấy:  
[image: image180.wmf]1998

1999

 = 1 + 
[image: image181.wmf]1998

1

   ;  
[image: image182.wmf]1999

2000

 = 1 + 
[image: image183.wmf]1999

1


mà   1 = 1; 
[image: image184.wmf]1998

1

 > 
[image: image185.wmf]1999

1

 nên 
[image: image186.wmf]1998

1999

  >
[image: image187.wmf]1999

2000


* Kết  luận: Trong hai phân số nếu phân số nào  có  phần thừa so với 1 lớn hơn thì phân số đó lớn hơn và ngược lại.

12. So sánh nhiều phân số rồi xếp thứ tự
Có những bài toán không chỉ so sánh 2 phân số mà yêu cầu so sánh 3; 4; 5 ...phân số rồi xếp theo một trình tự nhất định. Khi đó ta sẽ quan sát, phân tích phân số, đưa về các trường hợp sau:

Trường hợp 1: So sánh phân số có cùng tử số hoặc cùng mẫu số
  Ví dụ 14: Xếp các phân số 
[image: image188.wmf]9

19

 ; 
[image: image189.wmf]98

19

; 
[image: image190.wmf]34

19

; 
[image: image191.wmf]73

19

theo thứ tự từ bé đến lớn
  Ví dụ 15: Xếp các phân số 
[image: image192.wmf]9

4

 ; 
[image: image193.wmf]9

1

; 
[image: image194.wmf]9

7

; 
[image: image195.wmf]9

5

;
[image: image196.wmf]9

8

theo thứ tự giảm dần

Trường hợp 2: Các phân số cùng nhỏ hơn 1 hoặc cùng lớn hơn 1.

+ Nếu các phân số có tử số cùng kém mẫu số một đơn vị nhất định thì ta chọn cách so sánh bằng phần bù phân số đến 1.

  Ví dụ 16: Xếp các phân số 
[image: image197.wmf]9

4

 ; 
[image: image198.wmf]19

14

; 
[image: image199.wmf]12

7

; 
[image: image200.wmf]56

51

;
[image: image201.wmf]13

8

theo thứ tự từ lớn đến bé.

Các phân số này cùng có tử số kém mẫu số 5 đơn vị nên so sánh được bằng phần bù đến 1

  Ví dụ 17: Xếp các phân số 
[image: image202.wmf]9

14

 ; 
[image: image203.wmf]6

11

; 
[image: image204.wmf]12

17

; 
[image: image205.wmf]7

12

;
[image: image206.wmf]3

8

theo thứ tự tăng dần

  Các phân số này cùng có tử số hơn mẫu số 5 đơn vị nên so sánh được bằng phần thừa khi trừ đi 1
Trường hợp 3: Trong các phân số đó có phân số lớn hơn 1, phân số bằng 1, phân số bé hơn 1. Ta chia ra các nhóm:
 . Nhóm 1: những phân số bé hơn 1:….              . Nhóm 2: Phân số bằng 1:….

. Nhóm 3: những phân số lớn hơn 1:….

Sau đó dựa vào các cách so sánh giới thiệu ở trên để so sánh các phân số trong cùng một nhóm.

Ví dụ 18: Xếp các phân số 
[image: image207.wmf]6

5

 ; 
[image: image208.wmf]3

2

; 
[image: image209.wmf]4

5

; 
[image: image210.wmf]8

9

;
[image: image211.wmf]75

75

theo thứ tự tăng dần.

Ta làm như sau:   - Những phân số bé hơn 1 là 
[image: image212.wmf]3

2

; 
[image: image213.wmf]6

5


                        Ta thấy  
[image: image214.wmf]3

2

= 
[image: image215.wmf]6

4

;   mà  
[image: image216.wmf]6

4

<
[image: image217.wmf]6

5

 nên 
[image: image218.wmf]3

2

< 
[image: image219.wmf]6

5


· Phân số bằng 1 là: 
[image: image220.wmf]75

75

                                -Phân số lớn hơn 1: 
[image: image221.wmf]4

5

; 
[image: image222.wmf]8

9


· Ta thấy 
[image: image223.wmf]4

5

= 
[image: image224.wmf]8

10

        Mà  
[image: image225.wmf]8

10

 > 
[image: image226.wmf]8

9

 nên  
[image: image227.wmf]4

5

> 
[image: image228.wmf]8

9


Từ cách so sánh như trên, ta xếp theo thứ tự tăng dần như sau: 
[image: image229.wmf]3

2

; 
[image: image230.wmf]6

5

; 
[image: image231.wmf]75

75

; 
[image: image232.wmf]8

9

 ;
[image: image233.wmf]4

5

 
Trên đây là một số phương pháp so sánh phân số và xếp thứ tự các phân số mà tôi đã nghiên cứu đưa vào thực nghiệm giảng dạy cho học sinh lớp 4. Với mỗi bài tập cụ thể, học sinh phải biết vận dụng linh hoạt những kiến thức học được để làm bài tập một cách hợp lí. Sau đây là một số bài tập củng cố, ứng dụng lí thuyết so sánh phân số ở trên.
III. BÀI TẬP ÁP DỤNG
Dạng 1: Giải bài toán so sánh bằng nhiều cách

Học sinh đại trà ( Mức độ 1, 2)
Bài toán 1: So sánh 2 phân số sau: 
[image: image234.wmf]9

2

 và  
[image: image235.wmf]10

4


Bài giải:           Cách 1: Quy đồng mẫu số

Ta có : 
[image: image236.wmf]9

2

 = 
[image: image237.wmf]10

9

10

2

x

x

 = 
[image: image238.wmf]90

20

;
[image: image239.wmf]10

4

 = 
[image: image240.wmf]9

10

9

4

x

x

 = 
[image: image241.wmf]90

36

.            Mà 
[image: image242.wmf]90

20

 < 
[image: image243.wmf]90

36

 nên 
[image: image244.wmf]9

2

 <  
[image: image245.wmf]10

4


                        Cách 2: Quy đồng tử số:

Ta thấy 
[image: image246.wmf]9

2

 = 
[image: image247.wmf]4

9

4

2

x

x

 = 
[image: image248.wmf]36

8

 ;
[image: image249.wmf]10

4

 = 
[image: image250.wmf]2

10

2

4

x

x

 = 
[image: image251.wmf]20

8

              Vì 
[image: image252.wmf]36

8

 < 
[image: image253.wmf]20

8

 nên 
[image: image254.wmf]9

2

 <  
[image: image255.wmf]10

4


                        Cách 3: Dùng tính chất cơ bản của phân số:

Ta có: 
[image: image256.wmf]10

4

 = 
[image: image257.wmf]2

:

10

2

:

4

 = 
[image: image258.wmf]5

2

 mà 
[image: image259.wmf]9

2

 < 
[image: image260.wmf]5

2

 nên  
[image: image261.wmf]9

2

 < 
[image: image262.wmf]10

4


                       Cách 4: Dùng so sánh "phần bù" tới đơn vị.

Ta có 1- 
[image: image263.wmf]9

2

 = 
[image: image264.wmf]9

7

 và 1- 
[image: image265.wmf]10

4

 = 
[image: image266.wmf]10

6

.           Mà 
[image: image267.wmf]9

7

 > 
[image: image268.wmf]10

7

 và 
[image: image269.wmf]10

7

  > 
[image: image270.wmf]10

6

 nên
[image: image271.wmf]9

7

 > 
[image: image272.wmf]10

7

 > 
[image: image273.wmf]10

6

  

   Vậy 
[image: image274.wmf]9

2

 <  
[image: image275.wmf]10

4


Học sinh năng khiếu ( Mức độ 3, 4) làm thêm các cách:

Cách 5: Phân số trung gian:

Ta có: 
[image: image276.wmf]9

2

 < 
[image: image277.wmf]9

3

 mà 
[image: image278.wmf]9

3

 = 
[image: image279.wmf]3

1

 nên 
[image: image280.wmf]9

2

 < 
[image: image281.wmf]3

1


   
[image: image282.wmf]10

4

 = 
[image: image283.wmf]30

12

 mà 
[image: image284.wmf]30

12

 > 
[image: image285.wmf]30

10

 và  
[image: image286.wmf]30

10

 =  
[image: image287.wmf]3

1

 nên  
[image: image288.wmf]30

12

 >  
[image: image289.wmf]3

1

 hay  
[image: image290.wmf]10

4

 > 
[image: image291.wmf]3

1


Vậy 
[image: image292.wmf]9

2

 <   
[image: image293.wmf]3

1

 <  
[image: image294.wmf]10

4

 nên  
[image: image295.wmf]9

2

 <  
[image: image296.wmf]10

4

.
Nhận xét: Một bài toán có thể có nhiều cách giải nên yêu cầu học sinh phải nhìn bài toán với nhiều góc độ để tìm được các cách giải nhanh và hợp lí nhất.

Dạng 2: So sánh bằng cách hợp lí nhất.
Bài toán 1: Hãy so sánh các cặp phân số sau bằng phương pháp hợp lí nhất.  a.  
[image: image297.wmf]1000

200

   và   
[image: image298.wmf]5

2

;             b. 
[image: image299.wmf]7778

7772

 và  
[image: image300.wmf]88889

88881

  ;              c.   
[image: image301.wmf]9999

1000

 và 
[image: image302.wmf]8000

2222


Bài giải:

a. Ta có: 
[image: image303.wmf]1000

200

 = 
[image: image304.wmf]100

10

100

2

x

x

 = 
[image: image305.wmf]10

2

 Vì  
[image: image306.wmf]10

2

 < 
[image: image307.wmf]5

2

 nên  
[image: image308.wmf]1000

200

  < 
[image: image309.wmf]5

2


(Dùng tính chấtcơ bản của phân số)

b. Ta thấy: 1 - 
[image: image310.wmf]7778

7772

 = 
[image: image311.wmf]7778

6

;         1  - 
[image: image312.wmf]88889

88881

 = 
[image: image313.wmf]88889

8

 mà  
[image: image314.wmf]7778

6

= 
[image: image315.wmf]77780

60

  nhưng 
[image: image316.wmf]77780

60

 > 
[image: image317.wmf]77780

8

 >  
[image: image318.wmf]88889

8

  Vậy 
[image: image319.wmf]7778

6

 >   
[image: image320.wmf]88889

8

   nên 
[image: image321.wmf]7778

7772

 < 
[image: image322.wmf]88889

88881


(Phương pháp so sánh phần bù tới đơn vị)

c. Vì 
[image: image323.wmf]9999

1000

 < 
[image: image324.wmf]8000

1000

 và 
[image: image325.wmf]8000

1000

 < 
[image: image326.wmf]8000

2222

 nên 
[image: image327.wmf]9999

1000

 < 
[image: image328.wmf]8000

2222


(Phương pháp dùng phân số trung gian)

Bài toán 2: So sánh các phân số sau bằng nhiêù cách khác nhau.

	a, 
[image: image329.wmf]111

3

 và 
[image: image330.wmf]333

5


	b, 
[image: image331.wmf]332

333

 và 
[image: image332.wmf]997

999


	c, 
[image: image333.wmf]315

214

; 
[image: image334.wmf]321

214

; 
[image: image335.wmf]321

205


	d, 
[image: image336.wmf]104

105

; 
[image: image337.wmf]1000

705

; 
[image: image338.wmf]999

705




Bài giải:

a, 
[image: image339.wmf]111

3

 = 
[image: image340.wmf]333

9

 > 
[image: image341.wmf]333

5

 vậy  
[image: image342.wmf]111

3

 > 
[image: image343.wmf]333

5


b, 
[image: image344.wmf]332

333

 = 
[image: image345.wmf]996

999

 mà 
[image: image346.wmf]996

999

 > 
[image: image347.wmf]997

999

 vậy   
[image: image348.wmf]332

333

 > 
[image: image349.wmf]997

999


c, Ta thấy 
[image: image350.wmf]315

214

 > 
[image: image351.wmf]321

214

 nhưng 
[image: image352.wmf]321

214

 > 
[image: image353.wmf]321

205

 .Vậy 
[image: image354.wmf]315

214

 > 
[image: image355.wmf]321

214

 > 
[image: image356.wmf]321

205


        d, 
[image: image357.wmf]1000

705

 < 
[image: image358.wmf]999

705

 mà 
[image: image359.wmf]1000

705

 và 
[image: image360.wmf]999

705

 đều < 1.Mà 
[image: image361.wmf]104

105

 > 1 Vậy 
[image: image362.wmf]104

105

 > 
[image: image363.wmf]999

705

  > 
[image: image364.wmf]1000

705


Nhận xét: Như vậy một bài toán có thể có nhiều cách giải song ta cần phải biết  quan sát, phân tích để chọn cách giải dễ dàng, hợp lí nhất.

Dạng 3: Phối hợp các phương pháp. ( mức độ 4)
Có những bài toán không chỉ sử dụng một phương pháp để giải mà cần biết phối hợp , lựa chọn các phương pháp để giải. Ví dụ:
Bài toán 1: Viết các phân số sau theo thứ tự từ lớn đến bé.

	a.   
[image: image365.wmf]2

1

;   
[image: image366.wmf]5

2

;    
[image: image367.wmf]7

4

;    
[image: image368.wmf]8

9

;    
[image: image369.wmf]9

5


	b.  
[image: image370.wmf]26

12

;   
[image: image371.wmf]13

7

;   
[image: image372.wmf]25

8

;     
[image: image373.wmf]3

5

;      
[image: image374.wmf]2006

2005




Bài giải:

a. Nhìn bao quát ta thấy có 
[image: image375.wmf]8

9

 > 1 ( lớn hơn tất cả các phân số khác vì các phân số này đều nhỏ hơn 1).

+ Ta so sánh 4 phân số còn lại.
[image: image376.wmf]2

1

 = 
[image: image377.wmf]4

2

 > 
[image: image378.wmf]5

2

                           + 
[image: image379.wmf]2

1

 = 
[image: image380.wmf]8

4

 < 
[image: image381.wmf]7

4

 

+ 
[image: image382.wmf]2

1

 = 
[image: image383.wmf]10

5

 < 
[image: image384.wmf]9

5

 (so sánh tử số)              + 
[image: image385.wmf]7

4

 > 
[image: image386.wmf]9

5

 (quy đồng mẫu số 
[image: image387.wmf]63

36

 >
[image: image388.wmf]63

35

)
Vậy ta xếp như sau:     
[image: image389.wmf]8

9

;  
[image: image390.wmf]7

4

 ;   
[image: image391.wmf]9

5

;  
[image: image392.wmf]2

1

 ;  
[image: image393.wmf]5

2


b. 
[image: image394.wmf]3

5

 > 1, các phân số khác đều nhỏ hơn 1, nên 
[image: image395.wmf]3

5

 là lớn nhất.

Ta so sánh các phân số còn lại:

* 
[image: image396.wmf]26

12

 = 
[image: image397.wmf]13

6

 < 
[image: image398.wmf]13

7

                           * 
[image: image399.wmf]13

6

 > 
[image: image400.wmf]25

8

 (Quy đồng mẫu số:
[image: image401.wmf]325

150

 > 
[image: image402.wmf]325

104

)

* 
[image: image403.wmf]2006

2005

 > 
[image: image404.wmf]13

7

 (Nhân mẫu số của phân số này với tử số của phân số kia)

Vậy ta viết như sau: 
[image: image405.wmf]3

5

; 
[image: image406.wmf]2006

2005

; 
[image: image407.wmf]13

7

; 
[image: image408.wmf]26

12

; 
[image: image409.wmf]25

8


Nhận xét: ở bài toán trên ta đã sử dụng các phương pháp: so sánh phân số với 1; so sánh bằng cách quy đồng tử số; so sánh bằng quy đồng mẫu số; so sánh  bằng cách nhân mẫu số của phân số này với tử số của phân số kia...

Vậy những bài toán tổng hợp các phương pháp giải đòi hỏi học sinh không chỉ nắm kiến thức một cách đơn lẻ mà phải biết tổng hợp các kiến thức đó để lựa chọn và kết hợp các phương pháp đó vào giải toán.

* Đề bài luyện tập.

Sau khi dạy xong các phương pháp, tôi cho học sinh làm một số bài tập tương tự hoặc dựa vào các phương pháp để giải nhằm cho các em luyện tập và củng cố lại các phương pháp

Bài 1: a. Khoanh vào phân số lớn nhất   
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          b. Khoanh  vào phân số bé nhất    
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Bài 2: Hoa ăn 
[image: image420.wmf]5

2

 cái bánh. Mai ăn 
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 cái bánh đó. Hỏi ai ăn nhiều bánh hơn?  Đúng ghi (Đ); sai ghi (S) vào (
( Hoa ăn nhiều bánh hơn Mai.                     ( Mai ăn nhiều bánh hơn Hoa.

Bài 3: so sánh các phân số.
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Bài 4: So sánh các phân số sau với 1.
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Bài 5: Viết các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn.

a.   
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Bài 6: Tìm 10 phân số khác nhau nằm giữa  
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Bài 7: So sánh các phân số sau bằng các cách khác nhau:
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Bài 8: So sánh các phân số sau bằng cách thuận tiện nhất.
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Sau mỗi phần học tôi đều cho học sinh khảo sát chất lượng. Đối chứng kết quả cách dạy qua một trong nhiều đề kiểm tra cụ thể sau:

Đề bài kiểm tra 15 phút.

Bài 1: Khoanh tròn vào phân số bé nhất:  
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Bài 2: So sánh phân số bằng cách nhanh nhất.   
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Bài 3: So sánh phân số sau bằng nhiều cách 
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C. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM
1. Kết quả: 

Qua việc nghiên cứu và vận dụng trực tiếp trong quá trình giảng dạy, tôi thấy kết quả học tập của học sinh rất khả quan. Các em có hứng thú, say mê trong học tập và cảm thấy tự tin hơn. Có em sáng tạo khi giải các bài tập khó. Cụ thể:

	Kiến thức đạt được
	Số lượng
	Tỷ lệ

	Nắm chắc lí thuyết về so sánh phân số, xếp thứ tự các phân số   
	50
	100%

	Vận dụng lí thuyết làm những bài tập so sánh và xếp thứ tự phân số trong chương trình sách giáo khoa 
	50
	100%

	Vận dụng lí thuyết làm những bài tập so sánh và xếp thứ tự phân số nâng cao ở mức độ 3( thông tư 22)
	40       45
	90%

	Vận dụng lí thuyết làm những bài tập so sánh và xếp thứ tự phân số nâng cao ở mức độ 4( thông tư 22)
	30
	60%


Đặc biệt,trong năm học này lớp tôi có 14 em tham gia Kì thi toán quốc tế KANGAROO, 7 em tham gia kì thi Tìm kiểm tài năng toán học trẻ (MYTS) do Hội toán học Việt Nam tổ chức và 6 em đã được chọn vào thi tiếp vòng 2. Và  có 4 em tham gia Kì thi Toán học quốc tế Singapore & Châu Á (SASMO).
 2. Bài học kinh nghiệm.

Quá quá trình áp dụng Sáng kiến kinh nghiệm này, tôi thấy để có thể đạt được kết quả cao, giáo viên cần lưu ý một số vấn đề sau:

- Dành thời gian để nghiên cứu tài liệu, sách tham khảo, phân loại bài tập.

- Lượng bài tập phù hợp với năng lực, đối tượng học sinh ( Chia nhóm để giao bài cho phù hợp:trong các tiết dạy, những học sinh làm bài nhanh, giáo viên giao thêm 1 đến hai bài phát triển tư duy để học sinh làm rồi chữa riêng)
- Kiểm tra đánh giá thường xuyên, kịp thời tới mọi đối tượng học sinh.

- Giáo viên  phải chuẩn bị kĩ lưỡng kế hoạch dạy học trước khi lên lớp, đưa ra phương án giải quyết tốt nhất cho từng bài. Đặc biệt nên khai thác vấn đề theo nhiều khía cạnh khác nhau để củng cố và rèn khả năng tư duy sáng tạo cho học sinh. Tùy theo trình độ học sinh để luyện tập và mở rộng nâng cao cho phù hợp, tránh hiện tương “quá sức” với học sinh dẫn đến việc học sinh không tiếp thu được bài. 
                            D. KẾT LUẬN
Trên đây là một số kinh nghiệm nhỏ  trong quá trình giảng dạy mà tôi thấy có hiệu quả và đã mạnh dạn viết lại những việc làm của mình. Tuy nhiên đó chỉ là ý kiến của cá nhân nên còn hạn hẹp, chưa bao quát được hết tất cả các vấn đề,  chưa phủ kín phạm vi rộng, chắc chắn sẽ đang còn những thiếu sót nhất định. Tôi rất mong các cấp quản lý, các bạn đồng nghiệp đóng góp ý kiến để tài liệu này thêm phong phú và được áp dụng vào giảng dạy có hiệu quả hơn.
     Tôi xin chân thành cảm ơn!
MỤC LỤC
1A. PHẦN MỞ ĐẦU


1I. Vị trí, tầm quan trọng của việc dạy so sánh phân số trong chương trình toán ở lớp 4.


1II. Thực trạng việc dạy, học so sánh phân số ở trường Tiểu học.


1B. PHẦN NỘI DUNG


1I. Tình hình nghiên cứu:


2II.  Một số phương pháp so sánh phân số


21. So sánh phân số bằng mẫu số:


22. So sánh hai phân số bằng tử số:


22.1. So sánh 2 phân số cùng tử số.


22.2. So sánh hai phân số khác tử số.


23. So sánh phân số với đơn vị.


34. So sánh các phân số dựa vào rút gọn các phân số đó.


35. So sánh hai phân số dựa vào phân số trung gian.


46. So sánh hai phân số dựa vào so sánh phần bù đến 1 của mỗi phân số.


47. Dùng cách nhân tử số của phân số này với mẫu của phân số kia, rồi so sánh hai tích.


58. So sánh phân số bằng cách chia hai phân số cho nhau


59. So sánh hai phân số bằng cách gấp lên cùng một số lần.


510. So sánh hai phân số bằng cách so sánh hai phân số đảo ngược của hai phân số đó.


611. So sánh hai phân số dựa vào so sánh phần hơn so với 1(phần thừa) của mỗi phân số.


612. So sánh nhiều phân số rồi xếp thứ tự


7III. BÀI TẬP ÁP DỤNG


7Dạng 1: Giải bài toán so sánh bằng nhiều cách


8Dạng 2: So sánh bằng cách hợp lí nhất.


9Dạng 3: Phối hợp các phương pháp. ( mức độ 4)


11C. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM


111. Kết quả:


112. Bài học kinh nghiệm.


11D. KẾT LUẬN




1
12/11


_1584166826.unknown

_1584171901.unknown

_1584178774.unknown

_1584179055.unknown

_1584179181.unknown

_1584179284.unknown

_1584182002.unknown

_1584183180.unknown

_1584183275.unknown

_1584183426.unknown

_1584183458.unknown

_1584183288.unknown

_1584183223.unknown

_1584182016.unknown

_1584181819.unknown

_1584181830.unknown

_1584181806.unknown

_1584181727.unknown

_1584179201.unknown

_1584179155.unknown

_1584179167.unknown

_1584179078.unknown

_1584178981.unknown

_1584179042.unknown

_1584179049.unknown

_1584179021.unknown

_1584178962.unknown

_1584178963.unknown

_1584178960.unknown

_1584178961.unknown

_1584178790.unknown

_1584172146.unknown

_1584178738.unknown

_1584178762.unknown

_1584174360.unknown

_1584174273.unknown

_1584174291.unknown

_1584174234.unknown

_1584171931.unknown

_1584171942.unknown

_1584171919.unknown

_1584171716.unknown

_1584171741.unknown

_1584171798.unknown

_1584171731.unknown

_1584167379.unknown

_1584171541.unknown

_1584171641.unknown

_1584167481.unknown

_1584166847.unknown

_1584166888.unknown

_1584166832.unknown

_1584125993.unknown

_1584166777.unknown

_1584166792.unknown

_1584166704.unknown

_1584166685.unknown

_1584121788.unknown

_1584124621.unknown

_1584124634.unknown

_1584124648.unknown

_1584124606.unknown

_1584121686.unknown

